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	    ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP  9 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC:  2016 - 2017
Môn thi: Hóa học
(Thời gian làm bài 150 phút)
(Đề thi gồm có 10 câu trong 02 trang)



Câu 1: (2,0 điểm)

Một nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử bằng 40, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định tên của nguyên tố X.

Lấy nguyên tố X tìm được ở trên và thực hiện chuỗi sơ đồ phản ứng sau: 
(1) X + HCl ( A  +  …..
(2) A + NaOH ( B
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 +  …..
(3) B
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 + NaOHdư ( D + …..
(4) D + HCl + ….. ( B
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 + …..
(5) B
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E + .....
(6) E                 X  +   …..
        
Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

Câu 2: (2,0 điểm)


Hỗn hợp X gồm CaCO3, Cu, Fe3O4. Nung nóng X (trong điều kiện không có không khí) một thời gian thu được chất rắn B và khí C. Cho khí C hấp thụ vào dung dịch NaOH, thu được dung dịch D. Dung dịch D tác dụng được với dung dịch BaCl2 và dung dịch KOH. Hòa tan B vào nước dư, thu được dung dịch E và chất rắn F. Nếu hòa tan F vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) dư, thu được hỗn hợp khí G và dung dịch H.

Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 3: (2,0 điểm)
Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì dừng lại. Tìm khối lượng H2O bay ra.
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho 5 dung dịch gồm: NaCl, Na2CO3, BaCl2, HCl và Na2SO4 chứa trong các lọ riêng biệt. Không dùng thêm hóa chất nào khác, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch trên.

Câu 5: (2,0 điểm)

Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học để giải thích cho các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho Na dư vào dung dịch Al(NO3)3. Sau đó lại sục CO2 vào dung dịch thu được.
Thí nghiệm 2: Đốt cháy quặng pirit sắt trong oxi dư sau đó hấp thụ sản phẩm khí vào dung dịch brom.
Thí nghiệm 3: Cho dây nhôm vào dung dịch đồng (II) sunfat.
Thí nghiệm 4: Cho bột sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, sau đó thổi khí clo dư vào dung dịch thu được.
Câu 6: (2,0 điểm)

1. Trong phòng thí nghiệm chỉ có: bình chứa khí CO2, dung dịch NaOH và 2 cốc đong (một cốc 200 ml; cốc kia 500 ml). Hãy trình bày phương pháp điều chế 200ml dung dịch Na2CO3 (không lẫn chất tan nào khác).

2. Pha chế 150 gam dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 10% (coi khối lượng riêng của nước bằng 1 g/ml).

Câu 7: (2,0 điểm)


Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp MgCO3, CaCO3 và BaCO3, thu được khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được thêm 6 gam kết tủa. Hỏi phần trăm khối lượng của MgCO3 nằm trong khoảng nào?
Câu 8: (2,0 điểm)
Cho hỗn hợp A dạng bột gồm Mg và Al. Lấy 12,6 gam A tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch hỗn hợp HCl có nồng độ C1(mol/l) và H2SO4 loãng có nồng độ C2(mol/l). Biết C1= 2C2. Sau phản ứng, thu được dung dịch B và 13,44 lít khí H2 (đktc). Xác định C1, C2 và thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 9: (2,0 điểm) 

Trộn 50 ml dung dịch CaCl2 0,4M với 150 ml dung dịch có chứa 5,1 gam AgNO3.
1. Nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

2. Tính khối lượng kết tủa thu được 
3. Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 

Biết thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 10: (2,0 điểm) 

[image: image6.png]



1.  Hình trên mô tả sơ đồ điều chế và thu khí nào trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết các ghi chú từ (1) – (5) trên hình vẽ ghi những hóa chất gì.

2.  Phương pháp thu khí  trên là phương pháp gì? Vì sao lại thu như vậy?
Cho biết:  Ca = 40, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Ba = 137, S = 32, O = 16, Ag = 108,
 Cu = 64, N = 14, C = 12, H = 1, Cl = 35,5.
----------- HẾT ----------

Họ và tên thí sinh:.................................................................. SBD: ..................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC:  2016 - 2017

Môn thi: Hóa học



I. Một số chú ý.
1. Tổng số điểm của 10 câu (bài) trong đề thi là 20 điểm. 

2. Không được làm tròn điểm của từng câu (bài) và tổng điểm đạt được của thí sinh.

3. Thí sinh có thể giải bằng các cách khác với lời giải trong hướng dẫn chấm, nếu lời giải đúng, đủ bước thì người chấm vẫn có thể cho điểm tối đa theo biểu điểm quy định cho từng câu.

II. Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm. 

	CÂU 
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0 điểm)
	Lập hệ phương trình:

    2P + N = 40

    2P = N + 12

=> P = 13, N = 14 , A = 27 =>  X là Nhôm (Al)

(1) 2Al           +    6HCl          
[image: image7.wmf]®

  2AlCl3   +  3H2
(2) AlCl3        +    3NaOH      
[image: image8.wmf]®

  Al(OH)3  +  3NaCl 

(3) Al(OH)3   +    NaOH        
[image: image9.wmf]®

  NaAlO2   +  2H2O
(4) NaAlO2  +    HCl  + H2O   
[image: image10.wmf]®

  Al(OH)3  +  NaCl 

(5) 2Al(OH)3  
[image: image11.wmf]0
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 Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3   criolit, điện phân nóng chảy  4Al   +   3O2
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	CaCO3 
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CaO + CO2
3CO2 + 4NaOH 
[image: image13.wmf]®

 Na2CO3 + 2NaHCO3 + H2O

2NaHCO3 + 2KOH 
[image: image14.wmf]®

 Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

Na2CO3 + BaCl2 
[image: image15.wmf]®

 BaCO3 + 2 NaCl

CaO + H2O 
[image: image16.wmf]®

 Ca(OH)2

CaCO3 + H2SO4 
[image: image17.wmf]®

 CaSO4   +    H2O  +  CO2
Cu + 2H​2SO4(đặc,nóng)    
[image: image18.wmf]®

 CuSO4   +  2 H2O  +  SO2

Fe3O4  + 4H​2SO4   
[image: image19.wmf]®

 FeSO4  + Fe2(SO4)3   +  4 H2O  
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	Khối lượng CuSO4 = 16 gam( n = 0,1 mol

Khối lượng H2O = 144 gam ( n = 8 mol

Vì 1 phân tử CuSO4 chứa 6N nguyên tử

( 0,1 mol CuSO4 chứa 0,6 mol nguyên tử

Vì 1 phân tử H2O chứa 3 nguyên tử

( 8 mol H2O chứa 24 mol nguyên tử

Tổng số mol nguyên tử trước khi cô cạn 

0,6 + 24 = 24,6 mol

Tổng số mol sau khi cô cạn 24,6: 2 = 12,3

Số mol nguyên tử giảm đi do H2O bay hơi

Gọi khối lượng H2O bay hơi là x 

có 3x/18 mol nguyên tử bị bay hơi

12,3 = 3x/18    (  x = 73,8 g
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4

(2,0 điểm)
	- Lấy mỗi dung dịch một ít để làm mẫu thử

- Cho các dung dịch lần lượt tác dụng với nhau ta có bảng sau:
NaCl

 Na2CO3
BaCl2
HCl
Na2SO4
NaCl

/

/

/

/

/

Na2CO3
/

/
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trắng
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BaCl2
/
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trắng

/

/
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trắng

HCl
/
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/

/

/

Na2SO4
/

/
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trắng

/

/

Dựa vào bảng ta có:
- Mẫu thử không có hiện tượng gì là dd NaCl
- Mẫu thử vừa có kết tủa trắng vừa có khí thoát ra là dd Na2CO3

-  Mẫu thử có 2 kết tủa trắng là dd BaCl2

-   Mẫu thử có khí thoát ra là dd HCl

-  Mẫu thử có 1 kết tủa trắng là dd Na2SO4

 Các phương trình phản ứng:

Na2CO3 + BaCl2 
[image: image26.wmf]®

 BaCO3 + 2 NaCl

Na2CO3 + 2 HCl 
[image: image27.wmf]®

   H2O  +  CO2 + 2 NaCl

Na2SO4 + BaCl2 
[image: image28.wmf]®

 BaSO4 + 2 NaCl
	0,25
0,5

0,5

0,25

0,25
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	Câu 5

(2,0 điểm)
	Thí nghiệm 1: Có khí không màu thoát ra, Na tan dần

                2Na +2H2O              2NaOH    +   H2
- Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan.

     3NaOH   +     Al(NO3)3               Al(OH)3     +    3NaNO3
     NaOH      +    Al(OH)3                   NaAlO2      +    2H2O

- Xuât hiện kết tủa keo trăng trở lại:

    NaAlO2   +  CO2  +  2H2O             Al(OH)3       +   NaHCO3

Thí nghiệm 2: Có khí mùi hắc thoát ra

    4FeS2      +   11O2     
[image: image29.wmf]0
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         2 Fe2O3    +     8SO2
- Mất màu dung dịch Brom

SO2     +   Br2     + 2H2O            2HBr     +       H2SO4
Thí nghiệm 3: Có chất rắn màu đỏ bám vào dây nhôm, màu xanh nhạt dần

    2Al  +  3CuSO4               Al2(SO4)3   +  3Cu
Thí nghiệm 4: Có khí không màu thoát ra, bột sắt tan dần đến hết.
    Fe    +   H2SO4               FeSO4    +   H2
- Dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ
       3Cl2   +   6FeSO4                   2FeCl3  +  2Fe2(SO4)3
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(2,0 điểm)
	- Lấy 100 ml dd NaOH đổ vào cốc đong 500 ml

- Dẫn từ từ khí CO2 cho đến dư vào cốc đựng dd NaOH

                              2NaOH + CO2 
[image: image30.wmf]¾¾®

 Na2CO3 + H2O

                                CO2 + Na2CO3 + H2O 
[image: image31.wmf]¾¾®

 2NaHCO3

Ta thu được 100 ml NaHCO3 có số mol bằng với số mol 100ml NaOH phản ứng

- Đổ từ từ  dd NaOH vào cốc đựng sản phẩm NaHCO3  lên tới vạch 200 ml đồng thời khuâý đều 

                               NaOH + NaHCO3 
[image: image32.wmf]¾¾®

 Na2CO3 + H2O

Ta thu được 200 ml dd Na2CO3 không lẫn chất tan khác
	0,5

0,5

	
	- 150 gam dung dịch CuSO4 2% có
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Khối lượng nước cần dùng là 150 – 30 = 120g.
- Cách pha: Cân 30 gam dung dịch CuSO4 10% và 120 gam nước (hoặc đong 120 ml nước) rồi trộn vào nhau được 150 gam dung dịch CuSO4 2%
	0,5

0,5

	Câu 7

(2,0 điểm)
	MgCO3 
[image: image34.wmf]0
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MgO + CO2   (1)

    x                                                 (mol)

CaCO3 
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CaO + CO2   (2)

    y                                                 (mol)

BaCO3 
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t

¾¾®

BaO + CO2   (3)

    z                                                 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image37.wmf]®

CaCO3 + H2O  (4)

  0,1                            0,1               (mol)

2CO2  + Ca(OH)2 
[image: image38.wmf]®

 Ca(HCO3)2    (5)

0,12                                  0,06       (mol)

Ca(HCO3)2 
[image: image39.wmf]0
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 CaCO3 + CO2 + H2O     (6)

 0,06                           0,06                          (mol)

Tổng số mol CaCO3 thu được là: 0,1 + 0,06 = 0,16 (mol)

Từ (4), (5) => Số mol CO2 = 0,1 +0,06.2 = 0,22 (mol)

Từ (1), (2), (3) => Số mol của hổn hợp muối = số mol CO2 = 0,22 (mol)

Xét trong 100 gam hỗn hợp => số mol CO2 = 1,1 (mol)

Ta có:     84x + 100y + 197z = 100

                   x  +      y  +       z = 1,1

 
[image: image40.wmf]Û

         100y + 197z = 100 – 84x

                      y +     z  = 1,1 -  x 

Ta có:
[image: image41.wmf]10019710084

100197

1,1

52,58486,75

yzx

yzx

x

+-

<=<

+-

=><<


Vậy % khối lượng MgCO3 nằm trong khoảng từ 52,5% đến 86,75%
	6pt x 0,125

= 0,75

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 8

(2,0 điểm)
	Theo bài ra ta có các pthh:

Mg + 2 HCl 
[image: image42.wmf]®

MgCl2 + H2      (1)

Mg + H2SO4 
[image: image43.wmf]®

 MgSO4 + H2         (2)

2Al + 6HCl 
[image: image44.wmf]®

2AlCl3 +  3 H2        (3)

2Al + 3H2SO4 
[image: image45.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2     (4)

nHCl = 0,3C1 ; 
[image: image46.wmf]24
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=> 0,15C1  + 0,3C2 =0,6  (*)

Theo đề bài: C1 = 2 C2  => C1  - 2C2 =0 (**)

Giải (*) và (**) ta có C​1 = 2 mol/l ; C2 = 1 mol/l

Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg, Al ( 24a + 27 b = 12,6  (I)

Tổng số mol của H2 : a + 1,5b = 0,6 (II)

Giải (I) và (II) ta có a = 0,3 ; b = 0,2

mMg= 7,2 g ; % mMg = 57,14% 

            mAl= 5,4 g ;  % mAl = 42,86
	0,125 x 4pt

= 0,5

0,125 x 12 ý

= 1.5



	Câu 9

(2,0 điểm)
	- Hiện tượng: tạo kết tủa trằng

Phương trình phản ứng:   

           CaCl2  +  2AgNO3  
[image: image51.wmf]®

  Ca(NO3)2  +  2AgCl
[image: image52.wmf]¯


- 
[image: image53.wmf]5,1
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CaClAgNO

n= 0,05.0,4 = 0,02 mol; n=  = 0,03 mol


Theo ptpư: 
[image: image54.wmf]3

AgClAgNOAgCl

n= n= 0,03 mol    m= 0,03.143,5 = 4,305 
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- Dung dịch sau phản ứng có CaCl2 dư và Ca(NO3)2, trong đó:


[image: image55.wmf]0,03

2

322

Ca(NO)CaCl

n=  = 0,015 mol; n= 0,02 - 0,015 = 0,005

 mol;


Vdd sau pư = 50 + 150 = 200 ml = 0,2 lít 


[image: image56.wmf]®

 
[image: image57.wmf]0,0150,005
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M/Ca(NO)M/CaCl

C=  = 0,075M;  C=  = 0,025M.
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	Câu 10

(2,0 điểm)
	1. Hướng dẫn hs dụng cụ trên có thể điều chề các chất khí và làm sạch khí từ một chất rắn và một chất lỏng và khí thoát ra không tan hoặc ít tan trong nước : H2 , C2H2.

Hướng dẫn hs xác định các chất (1) -  (5) và viết pthh: 

1

2

3

4

5

H2O
C2H2
CaC2
dung dịch NaOH
H2O
HCl

H2
Zn

Dung dịch AgNO3
H2O

PTHH:  CaC2 + 2H2O  
[image: image58.wmf]¾
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  Ca(OH)2  +  C2H2
   Zn   + 2HCl    
[image: image59.wmf]¾
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 ZnCl2  +H2 
2. Hướng dẫn hs biết phương pháp thu khí: 
 - Phương pháp trên là phương pháp đẩy nước.

- Áp dụng phương pháp này vì C2H2, , H2 ít tan và không tác dụng với nước ở điều kiện thường.
	0,5
0,5

1,0




1. Phương trình hóa học nếu cân bằng sai hoặc thiếu điều kiện thì trừ 1/2 số điểm của phương trình đó. 

2. Với bài tập nhận biết và tách chất nếu làm phương pháp khác hợp lý vẫn được điểm tối đa .

3. Giải bài toán bằng phương pháp khác hợp lý, lập luận chặt chẽ hợp lý dẫn đến kết quả đúng vẫn được tính theo biểu điểm.

4. Cộng điểm toàn bài không quy tròn số.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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